

BIỂU GHI DANH ỨNG TUYỂN
	求  职  意  向
Nguyện vọng ứng tuyển
	一寸免冠照片
Ảnh 3x4



	部门1：             岗位1：           
Phòng 1：            Vị trí 1：
部门2：             岗位2：          
Phòng 2：            Vị trí 2：
是否愿意调剂到其他部门或岗位？          
Có đồng ý để được điều sang Phòng hoặc Vị trí khác không?
	

	个 人 基 本 情 况
Tình hình cơ bản của bản thân

	姓名
Họ tên
	
	性别
Giới tính
	
	健康情况
Tình trạng sức khỏe
	

	出生年月
Tháng năm sinh
	
	血型
Nhóm máu
	
	体重
Cân nặng
	

	出生地
Nơi sinh
	
	身高
Chiều cao
	
	身份证号
Số CMT
	

	现住址
Địa chỉ hiện nay
	
	婚姻状况
Tình trạng hôn nhân
	

	熟悉专业及专长
Sở trường và chuyên môn
	

	现在何单位任何职
Chức vụ và đơn vị hiện nay
	

	E-MAIL地址
Địa

chỉ E-MAIL
	

	固定电话
ĐTCĐ
	
	手机
Di động
	

	通讯地址
Địa chỉ liên lạc
	
	邮编
Hòm thư
	

	教  育  背  景
Tình hình giáo dục
（包含受教育时间、所在学校、专业、学位、等级证书、
获奖学金情况、在校担任学生干部情况等内容）
(bao gồm các nội dung thời gian nhận giáo dục, trường học, dạy nghề, học vị, chứng nhận đẳng cấp, tình hình giành học bổng, đảm nhận chức vụ gì ở trường học)

	

	所学的与应聘岗位相关的主要课程及成绩
Thành tích và quá trình chính đã học có liên quan đến vị trí ứng tuyển

	

	技  能  水  平
Trình độ kỹ năng

	外语
语种
Ngoại ngữ
	
	等级
Cấp
	
	证书号
Số bằng
	

	
	
	等级
Cấp
	
	证书号
Số bằng
	

	计算机水平描述及等级、证书
Miêu tả trình độ vi tính và bằng cấp
	

	其他技能
Kỹ năng khác
	

	工  作  简  历
Tóm tắt công việc
（包括时间、公司名称、职务、岗位描述、获奖情况、自我评价、证明人等内容）
(bao gồm các nội dung: thời gian, tên công ty, chức vụ, miêu tả công việc, thành tích đạt được, đánh giá bản thân, người chứng minh v.v…)

	

	在  职  培  训  经  历
Kinh nghiệm đào tạo tại chức



	

	家庭成员及主要社会关系
Quan hệ xã hội chính và các thành viên trong gia đình

	 

	参与项目或工作成果
Kết quả công tác hoặc những việc tham gia

	您认为有助于我们了解您的其他情况
Tình hình khác mà bạn cho rằng giúp chúng tôi hiểu thêm về bạn

	1.追求目标：
 Mục tiêu theo đuổi：
2.性格特点
Đặc điểm tính cách
3.爱好: 
Sở thích:
4.优势: 
Ưu thế
5.不足: 
Nhược điểm:
6.目前年薪及福利水平:
 Các phúc lợi và tiền lương hiện nay:
7.期待年薪及福利水平: 
Các phúc lợi và tiền lương mong muốn:
8.工作习惯: 
Thói quen làm việc:
9.能否适应加班: 
Có thể làm thêm giờ không:
10.其他补充: 
.Bổ sung khác:

	自  我  评  价
Tự đánh giá bản thân

	

	本  人  承  诺
Cam kết bản thân

	以上所填均属实，如存在虚假，责任由本人承担。
Tôi xin cam kết những lời khai trên sự thật, nếu có sự giả dối tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

本人签字： 
                                   年  月日
                                Năm  tháng    ngày      


注：我公司承诺对以上资料保密，不对外泄露信息。
Chú ý : Công ty chúng tôi cam kết những thông tin trên sẽ được bảo mật và không bị tiết lộ ra ngoài.
